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Hộp 1 túi x 3 vỉ x 10 viên 

— ] Chiđịnh: 
Thành phần: Cho 1 viên nang mém Điều trị viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém 

Liéu dùng, cách đùi 
Người lớn và rễ em từ 12 tuổi trởilên: Uống 1 viên/lần x 

2lắn/ngày. 
ˆ Độ an toan và hiệu quả của thuốc dùng cho trẻ em dưới 

(Xeewse | š2iuốichưa được chứng minh 
Chống chỉ định và các thông tin khác: Xin doc tờ - Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 2 tuần điều trị, nén 
hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo. tham khảo ý kiến bác s. 

Cao khô Actisô (tuong đương với ACtBð 300mg 
5000mg) 
Tá dược vừa d 1 vien 
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9 Sân xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA 
=) 5L 0, KN Ty ắcđa Phường Đông Tho,Tharh phế 
c Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. 
+ Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, Điện thoại:0903220367 - Hotline:0906.5998 98 

tránh ánh sáng Email thpharmajsc2019@gmail.com 
C 36stntorim 5 
© Đọc kỹ hướng đẫn sử dụng trước khi đùng NSX: 

Thuốc này chỉ ding theo đơn thudc HD: 123 
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@ Thuốc ks đơn 

ACTISO prTH 

Thành phần: Cho 1 viên nang mém 
Cao khô Actisô (tương đương với Actisô 

h và các thông tin khác: o 
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dung thuốc kèm theo điều trị, nên tham khảo ý kién bác sĩ. 
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Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, 
: Tiêu chuẩn cơ sở . Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Vit Nam. 

Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá  Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98 
30°C, tránh ánh sáng Email: thpharmajsc2019@gmail.com 

Déxatdm taytréem 15X: 
Đọckÿhướngdốnsửdụngtrướckhidùng  NSX: 

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc HD: 
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Hộp 1 túi x 6 vix 10 

Thanh phén: Cho 1 viénnangmém _ trị viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, 
| Cao khô Actisô (tương đương với Actisô. Liéu dùng, cách dùng: 
| s000mg) - Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 
L Gx>¬"““"“-“-1 -. 1 viên/lần x 2 lần/ngày 
72 dược vừa đủ 1 vien - Độ an toàn và hiệu qua của thuốc dùng cho 

i trẻ em dưới 12tuổichua được chứng minh, 
Chống chỉ định và các thông tin khá ˆ Nếu các tiệu chứng van tiếp diễn sau 2 tuần 
Xin đọc g dẫn sử dụng thuốc k lền t nên tham kháo ýkiển bác 5. 
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-ÔNG TY CỔ PHẦN DUGC TH PHARMA 
Địa chỉ: L 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Tho, 

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở _.. Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam. 
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá . Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.59.98.98 
30°C, tránh ánh sáng Email: thpharmajsc2019@gmailịcom 

Đểxatấm taytréem 15 
Đọckỹhướngdnsửdụngtrướckhidùng - NSX: 

\\ Thuốcnðychidùngtheođơnthuốc - yp; 
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u m gan, viêm túi mật, sỏi mật, 

tiệt hồo kêm 
Liểu dùng, cách dùng: 

Cao khô Actiô (tương đương với Actio. - Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 
Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày. 

| 5000mg) - Độ an toàn và hiệu quả của thuốc 
E vt O T dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa 
Tádượcvừađủlviên | dượcchứng minh 

- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 
2 tuần điều trị, nên tham khảo ý kiến 
bics 

300mg 

Chén, inh và các thông tin khá: 
Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo 
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Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA. 
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông 

~ : Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, 
Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ SỞ việt Nam. 
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá  Điện thoại: 0903.22.03.67 - Hotline: 0906.5998.98 
30°C, tránh ánh sáng 

Déxatdm tay tréem 
'Đọc ky hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Thuốc này chỉ dùng theo don thuốc 
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Đềxa tâm to 
ọckỹ hướng dỗ 

Sản 
xuất tại: 

CONGTY 
CỔ PHAN DƯỢC TH PHARMA 

Địa 
chỉ: 

Lô 
04, 

KCN 
Tây 

Bắc 
Ga, 

Phường 
Đông 

Thọ, 
Thành 

phố 
Thanh 

Hóa, 
tinh 

Xin đọc 
tờ hướng 

dẫn 
sử dụng 

thuốc 
kem 

theo. 
SÐK: 
Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.
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[Thanh phần: 
Cho 1 viên nang mém 

Bảo 
quản: 

Nơi 
kho, 

nhiệt 
độ 

không 
quá 

30°C, tránh ánh sáng 
Đểxatám 

Đọc kỹ hướng dẫn sử 
dụng trước khi dùng. 

Thuốc này 
chỉ 

dùng theo đơn thuốc 

Sân xuấttại: 
CONGTY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA 
Địa chỉ: 

Lo 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường 
Đông 

Thọ, 
Thành 

phố 
Thanh 

Hóa, 
tinh 

Thanh Hóa,Việt Nam, 
1oạ:0903220367 
0906599898 
hphamajsc20190gm 



Thành phần: Cho 1 viên nang mém 

Cao khô Actisô (tương đương với Actisô 

5000mg) 
Té dược vừa đủ 1 viên 

m gan, viêm túi mật, sỏi mật, 
tiêu hóa kém 
Liều dùng, cách dùng: 
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 
1 viên/lần x 2 lần/ngày. 
- Độ an toàn và hiệu quả của thuốc dùng cho 
trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chứng minh. 
- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 2 
tuần điều trị, nên tham khảo ý kiến bác si. 

Nhãn lọ 

Thành phần: Cho 1 viên nang mềm 

Cao khô Actisô (tương đương với Actisô 
5000mg) 
Té dược vừa đủ 1 viên 

Chỉ định: 
Điều trị viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật 
tiêu hóa kém 
Liéu dùng, cách dùn: 
- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 
1 viên/lần x 2 lần/ngày. 
- Độ an toàn và hiệu quả của thuốc dùng cho 
trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chứng minh. 
- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 2 
tuần điều trị, nên tham khảo ý kiến bác 

@mess 

ACTISO m 

@)mess 

ACTISO m 

. ||I |I |m HD: | ll I 
MÃ VACH 

Sản xuất tại: 

CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢCTH PHARMA 

Địa chỉ: L6 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông 
Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, 

Điện thoai: 0903.22.03.67 
Hotline: 0906.59.98.98 
Email: thpharmajsc2019@gmail.com 

60 vién 

- L 
HD: MÃ VACH 

Sản xuất tại: 

CONG TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA 

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông 
Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tinh Thanh Hoa, 
Việt Nam. 
Điện thoai: 0903.22.03.67 
Hotline: 0906.59.98.98 
Email: thpharmajsc2019@gmail.com 
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dẫn sử dụng 

trước 
khi dùng 

Thuốc này chỉ dùng 
theo 

đơn thuốc 
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TY CỔ PHẦN DƯỢC TH PHARMA 
Địa chỉ: 

Lô 
04, KCN Tây Bắc 

Ga, 
Phường 

quả của thuốc 
dùng 

, 
; 

Đông 
Thọ, 

Thành 
phổ 

Thanh 
Hóa, 

tỉnh 

lổi chưa 
được 

chứng 
v 

Hóa, Việt Nam. 

đọc 
tờ hướng 

dẫn 
sử dụng 

thuốc 
kèm 

theo, 
SÐK: 
Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở



o -um) 

Bảo 
quản: 
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khô, 
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độ 
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30°C, tránh ánh sáng 
Đềxe tầm toy trêem 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

Sản xuất tại: 
CONGTY 

CỔ PHẦN 
DƯỢC TH PHARMA 

Địa 
chỉ: 

L6 
04, 

KCN 
Tây 

Bắc 
Ga, 

Phường 
quả 

của 
thuốc 

dùng 
Đông 

Thọ, 
Thành 

phố 
Thanh 

Hóa, 
tinh 

uổi 
chưa 

được 
chứng. 

- 
Nếu các 

t 
tuần điết 
Chống 

chỉ định và các 
thông 

tin kh 
Xin 

đọc 
tờ hướng 

dẫn 
sử dụng 

thuốc 
kem 

theo. 
SÐK: 
Tiêu chuẩn 

chất 
lượng: 

Tiêu chuẩn cơ sở.



@)mees 
Thành phần: Cho 1 viên nang mém 

Cao kho Actisô (tương đương với Actisd| 
5000mg) 
[Tá dược vừa đủ 1 viên ACTISO m 

m gan, viêm túi mật, soi mật, 
tiéu hóa kém. 
Lidu dùng, cách dùng: 
- Người lớn va tré em từ 12 tuổi trở lên: Uống 
1 viên/lần x 2 lần/ngày. 
- Độ an toàn và hiệu quả của thuốc dùng cho 
trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chứng minh. 
- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 2 tuần 
điều trị, nên tham khảo ý kiến bác sĩ. 

ADTIS0U m 

[Thành phần: Cho 1 viên nang mém 
Cao khô Actisô (tương đương với Acts 
5000mg) 
(Tá dược vừa đủ 1 viên 

Chỉ định: 
Điều trị viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, 
tiêu hóa kém. 
Liéu dùng, cách dùng: 

- Độ an toàn và hiệu quả của thuốc dùng cho 
trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chứng minh. 
- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn sau 2 
tuần điều i, 

15X: 

L] 
Sản xuất tại: 
'CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢCTHPHARMA. 

Địa chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông 
Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, 
Việt Nam. 
Điện thoại:0903.22.03.67 

Hotline: 0906.59.98.98 

Email: thpharmajsc2019@gmail.com 

l A VACM| 

Sản xuất tại: 
CÔNG TY CỔ PHAN DƯỢCTHPHARMA 
Địa chỉ: Lô 04, KCN Tay Bắc Ga, Phường Đông 
Thọ, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, 
ViệtNam. 
Điện thoai: 0903.22.03.67 

Hotline: 0906.59.98.98 

Email: thpharmajsc2019@gmail.com 
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ety chỉ dùng theo đơn thuốc 

thube: ACTISO DTH 

2. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc: 

Để xa tim tay trẻ em 

Poc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dimg 

3. Thành phần công thức thuốc: Cho 01 viên nang mềm 

Thành IJhz’ấxl hoat chất: 

Cao khô Actisô (Extractum Cynarae siccus) 

Tương đương với Actisd (Folium Cynarae scolymi) 5000 mg 300 mg 

Thanh phần tá duge: 

Colloidal anhydrous silica, Dầu đận nành, Sáp ong trắng, Lecithin, Gelatin, Glycerin, 

Sorbitol, Methylparaben, Propyiparaben, Màu tartrazin, Màu Brilliant blue, Màu Allura 
red, Titan dioxyd, Vanillin vừa đủ 1 viên 

4. Dạng bào chế: Viên nang mềm 

Mô tả sản phẩm: Viên nang mềm mau nâu, hình oblong, cân xứng, dịch thuốc bên trong màu 

nâu den, mùi thơm dược liệu, vị hơi dfmg, 

5. Chi dinh: Điều trị viêm gan, viêm túi mật, sỏi mật, tiêu hóa kém. 

6. Cách dùng, liều dùng: 

- Người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 1 viên/lần x 2 lần/ngày. 

- Độ an toàn và hiệu quả của thuốc dùng cho trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chứng minh. 

- Nếu các triệu chứng vẫn tiếp điễn sau 2 tuần điều trị, nên tham khảo ý kiến bác sĩ. 

Khong có yêu cầu đặc biệt về xử Iy thuốc sau khi sử dụng 

T. Clléng chỉ định: 

- Người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. 

- Người viêm tắc mật, người hư hàn, tiêu chảy. 

- Phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho coh bú, người tiểu nhat. 

8. Cảnh báo và thận trọng khi đùng thuốc: 

- Thuốc có chứa methylparaben, propylparaben, màu tartrazin có thể gây ra các phản ứng dị 

ứng (có thể xảy ra chậm). 

- Thuốc ACTISO DTH có chứa dầu đậu nành. Nếu bệnh nhân bị dị ứng với đậu phộng hay 

đậu nành thì không dùng thuốc này. 

9. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: 

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú. 



10. Ảnh hướng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc: 

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc. 

11. Tương tác, twong ky, của thuốc: 

Không dùng đồng thời với thuốc, thực phẩm có tác dụng cay, nóng. 

12. Tác dụng kkhông mong muốn của thuốc: 

- Chưa ghi nhận báo cáo về phản ứng có hai của thuốc. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc chrợc sỹ những phan ứng có hai gặp phải khi sử dụng thuốc 

13. Quá liều và cách xử trí: 

- Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều. Không dùng quá liều chỉ định của 

thuốc. 

- Xử rí khi dùng thuốc quá liều: Tích cực theo dõi dé có biện pháp xử trí kịp thời. 

14, Quy cách đóng gói: 

- Hộp 1 túi (nhôm) x 3 vỉ (nhôm-PVC) x 10 viên; 

- Hộp 1 túi (nhôm) x 5 vi (nhôm-PVC) x 10 viên; 

- Hộp 1 túi (nhôm) x 6 vi (nhôm-PVC) x 10 viên; 

- Hộp I túi (nhôm) x 10 vi (nhôm-PVC) x 10 viên; 

- Hộp I lọ (Thủy tnh/nhựa HDPE) x 50 vién; 

- Hộp 1 lọ (Thủy tinh/nhựa HDPE) x 60 viên. 

15. Điều kiện bảo quần, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc: 

- Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

Điều kiện bảo quản sau khi mở nẳp lo: Vặn chặt mỈp, để nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C. 

- Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất; 45 ngày sau khi mở nắp lọ lần đầu. 

- Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở. 

16. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất thuốc: 

CÔNG TY CO PHAN DƯỢC TH PHARMA 

Dia chỉ: Lô 04, KCN Tây Bắc Ga, Phường Đông Thọ, Thành phé Thanh Hóa, tinh Thanh Hóa 

Điện thoại: 0903220367 - Hotline: 0906.59.98.98 


